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	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC


Số:          /BC-VPTT 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2020


BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 14/9/2020
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
1. Tình hình thời tiết
- Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
- Các tỉnh ven biển miền Trung có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

2. Tình hình mưa

- Mưa ngày (19h/13/9 đến 19h/14/9): Khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-60mm, một số nơi có lượng mưa lớn như: Vĩ Thượng (Hà Giang) 177mm, Bằng Luân (Phú Thọ) 114mm, Thác Bà (Yên Bái) 103mm, Chiềng Công (Sơn La) 87mm, Mỹ Bằng (Tuyên Quang) 98mm, Côn Đảo (BR-VT) 127mm, Ia Tơi (Kon Tum) 79mm, Cao Lãnh (Đồng Tháp) 148mm.
- Mưa đêm (19h/14/9 đến 07h/15/9): Khu vực miền núi phía Bắc, Trung Bộ, Tây Nguyên rải rác có mưa, lượng mưa phổ biển từ 10-30mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Thủy điện sông Lô 4 (Hà Giang) 61mm, Kỳ Sơn (Nghệ An) 42mm, Krong Năng (Đăk Lăk) 55mm.
- Mưa 3 ngày (19h/11/9 đến 19h/14/9): Các khu vực trên cả nước có mưa, lượng mưa phổ biến từ 50-150mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Vĩ Thượng (Hà Giang) 377mm, Thủy điện Sông Lô (Hà Giang) 363mm, Việt Lâm (Hà Giang) 266mm, Mỹ Bằng (Tuyên Quang) 220mm, Lăng Quán (Tuyên Quang) 192mm, Côn Đảo (BR-VT) 167mm.
II. THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Hòa Bình dao động theo điều tiết của thủy điện Sơn La. Mực nước sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm. Đến 7h/16/9 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 3,55m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình dao động do ảnh hưởng của thủy triều. Đến 19h/15/9, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,95m.
2. Các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước các sông biến đổi chậm, dao động theo điều tiết hồ chứa. 
3. Mực nước sông Cửu Long: Mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên theo triều. Đến ngày 18/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,95m; tại Châu Đốc ở mức 2,0m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA:
1. Hồ thủy điện trên lưu vực sông Hồng:

	Tên hồ
	Thời gian
07h ngày
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	Hquy định (m)
(từ 22/8 ÷ 15/9)

	Bản Chát
	14/9
	473,12
	370,80
	280
	24
	475

	
	15/9
	473,40
	371,40
	256,50
	66
	

	Huội Quảng
	14/9
	368,98
	208,10
	199
	131
	370

	
	15/9
	368,91
	208,17
	70,1
	47,3
	

	Lai Châu
	14/9
	291,88
	208,66
	1.690
	1.588
	295

	
	15/9
	291,54
	208,68
	1.457
	1.560
	

	Sơn La
	14/9
	208,20
	116,33
	2.308
	2.030
	209

	
	15/9
	208,27
	117,73
	2.511
	2.817
	

	Hòa Bình
	14/9
	108,13
	12,85
	1.521
	2.317
	110

	
	15/9
	108,56
	11,60
	3.260
	1.140
	

	Tuyên Quang
	14/9
	108,89
	50,58
	1.017
	685
	115

	
	15/9
	109,32
	50,60
	763
	680
	

	Thác Bà
	14/9
	56,12
	22,24
	345
	137
	58

	
	15/9
	56,32
	23,13
	586
	280
	


Các hồ chứa vận hành bình thường theo quy trình.
2. Hồ chứa thủy lợi:

Tình hình các hồ chứa thủy lợi vận hành bình thường. 
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

1. Tình hình  thiệt hại: Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Hà Tĩnh, An Giang từ ngày 13/9/2020 đến ngày 14/9/2020 mưa lớn, lũ, dông lốc đã gây thiệt hại:
- Về nhà ở: 03 nhà sập (An Giang); 81 nhà bị hư hỏng (Hà Giang: 17 nhà, Yên Bái: 15 nhà, Hà Tĩnh: 10 nhà, An Giang: 39 nhà); 63 nhà bị ngập (Hà Giang: 62 nhà, Yên Bái: 01 nhà).
- Về nông nghiệp: 133ha lúa, 101ha hoa màu và 115 ha cây ăn quả bị thiệt hại (Hà Giang).
- Về thủy lợi: xói lở, vỡ 257m kênh mương nội đồng (Yên Bái: 160m, Hà Giang: 97m).
- Về giao thông: sạt lở các tuyến giao thông địa phương với tổng khối lượng đất đá khoảng 1.119m3.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.

2. Công tác khắc phục thiệt hại:
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Vĩnh Phúc, Điện Biên:
- Địa phương đã khắc phục tạm thời sạt lở tuyến đường lên Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và thông xe vào 11h ngày 13/9/2020.
- Do ảnh hưởng mưa lớn, 5h sáng ngày 14/9, đã xảy ra sạt lở tại Quốc lộ 279 đi cửa khẩu Tây Trang đoạn qua xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; các lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục, đến 9h30 ngày 14/9 đã thông xe 1 làn, tạm thời giải tỏa ách tắc giao thông.

V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, thông tin kịp thời đến cộng đồng, người dân để chủ động phòng tránh.
- Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT&TKCN./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Tiến



Trưởng ca trực: 			Phùng Đức Thắng


Trực ban 1: 				Đào Việt Anh


Trực ban 2: 				Vũ Lê Minh









